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BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC (GV VĂN HÓA)
Năm học 2024 - 2025
Họ và tên:.........................................................Khối:................................
	TT
	Nội dung
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm

	1
	TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và các cam kết đã ký.                                                                                         - Đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu...
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, sáng tạo...
- Phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ, mang tính sư phạm, có tính chất xây dựng (vi phạm 1 lần trừ 2 điểm) 
Điểm tối đa
	4,0

3,0

3,0
5,0

15,0
	

	2
	NGÀY GIỜ CÔNG VÀ Ý THỨC KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG                                            

2.1. Ngày, giờ công
- Không nghỉ ngày nào, đảm bảo các buổi làm việc đến trước 5 phút trở lên (ngoài nhưng buổi nghỉ theo quy định tại điều 116 của Bộ luật lao động), nếu:                                                                  
+ Nghỉ 1 ngày có phép (nghỉ việc riêng không theo quy định) trừ 0,5 điểm 

          + Nghỉ 1 buổi không xin phép trừ 3 điểm 
          + Nghỉ ngày làm việc (không phải là ngày dạy), hội họp, SHCM, lên lớp chuyên đề… không lí do trừ 1 điểm/buổi; đi muộn trừ 0,25 điểm
- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, thời khóa biểu:

+ Vi phạm thực hiện giờ giấc lên lớp (trống báo vào tiết chưa có mặt ở lớp): trừ 1 điểm/lần.

          + Tự ý đổi tiết không báo cáo, cắt xén chương trình: 1 tiết trừ 1 điểm
          + Ngồi họp không ghi chép đầy đủ, làm việc riêng, nói chuyện bị nhắc nhở, sử dụng điện thoại trong giờ học, hội họp không đúng quy định bị nhắc nhở: trừ 1 điểm/lần.                                    

2.2. Ý thức chấp hành các quy định của Nhà trường và Công đoàn: 
- Chấp hành quy định về nội vụ của nhà trường (mặc đồng phục, đeo thẻ công chức, trang phục văn minh, lịch sự...). Vi phạm 1 lần trừ 0,5 điểm.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (điện, nước, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất lớp học) (vi phạm 1 lần trừ 2 điểm)

Điểm tối đa
	15,0

15,0
30,0
	

	3


4
	3.1. CHUYÊN MÔN 
a. Hồ sơ sổ sách

- Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn, cập nhật, sử dụng đảm bảo quy định theo yêu cầu của chuyên môn.

- Cập nhật muộn theo yêu cầu (trừ 1 điểm/lần)
- Khi kiểm tra không xuất trình được hồ sơ (trừ 5 điểm/hồ sơ/lần)
b. Thi giảng cấp trường  (GVDG, GVCNG)                                                                               
- Xếp loại tốt                                                                                            

- Xếp loại khá                                                                                                  - Đạt yêu cầu    
c. Tay nghề                                                                                                    
- Các đợt thanh tra kiểm tra của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, của trường 
         + Đều đạt Tốt                                                                                      

         + Khá 
         + Trung bình                                                                              

         + Không đạt yêu cầu (trừ 10 điểm/tiết)                                                                    
d. Sử dụng thiết bị dạy học:                                                                                
+ Có sử dụng ĐDDH thường xuyên theo đúng sổ báo giảng.                                        
    + Không sử dụng ĐDDH thường xuyên (vi phạm 1 lần trừ 0,5 điểm).                                        
+ Không sử dụng ĐDDH.      
Điểm tối đa
CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 
a. Chất lượng học sinh                                                   
Từ 40% trở lên HS đạt điểm KTĐK cả 2 môn Toán +TV 9 điểm trở lên trong kì KTĐK cuối HK1, cuối năm (không tính thi lại), trong đó không có học sinh yếu, kém được 10 điểm. 
Thấp hơn 10% trừ 0,5 điểm. Có 1 HS yếu kém trừ 0,1 điểm (không tính HSKT và HSKT không có hồ sơ)

b. Vở sạch chữ đẹp (xếp thứ tự trong khối)                                                                                         

* Vở học sinh

+ Xếp thứ 1 trong trong khối

          + Xếp thứ 2 trong khối: 4,9; xếp thứ ba: 4,8; xếp thứ tư: 4,7;…thứ tự tiếp theo lần lượt trừ 0,1 so với thứ tự trước liền kề

* Giáo viên chấm VSCĐ                                                      
- Tốt

- Khá

- Trung bình        
Điểm tối đa
	15,0
15,0

12,0

5,0

15,0

12,0

5,0

5,0
3,0

0,0

50,0
10,0

5,0
5,0

4,0

3,0
20,0
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	CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
 5.1. Phổ cập giáo dục:                                                                            

- Duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học, thực hiện tốt công tác điều tra PCGD 
+ Có học sinh bỏ học trừ 0,5 điểm
 5.2. Công tác chủ nhiệm:                                                                                            
- Quan hệ với phụ huynh học sinh. (không có kiện cáo)                                                     
- Thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm và các khoản thu theo quy định.                                 

- Không vi phạm nhân cách, thân thể học sinh.     
(Mỗi lần vi phạm để phụ huynh phản ánh trừ 2 điểm)                                                         
- Thường xuyên liên lạc và thông báo kết quả cho phụ huynh học sinh kịp thời.
- Phối hợp tốt với Đoàn- Đội để tổ chức các hoạt động NGLL cho học sinh. (không phối hợp tốt với TPT, GVNK, bị phản ánh 1 lần trừ 1 điểm)
     - Xếp loại lớp chủ nhiệm:
+ Lớp Xuất sắc 
+ Lớp Tiên tiến
5.4. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn:

· Tham gia đầy đủ, nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Chủ động đăng kí thi đua đầu năm, đăng kí các tiết dạy tốt trong các đợt thi đua, tham gia các cuộc thi, giao lưu...
(GV không tham gia cuộc thi khi đủ điều kiện tham gia thi trừ 1 điểm/lần)
+  Có tham gia nhưng chưa nhiệt tình        
     + Không tham gia    
· Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ, chia sẻ… 
5.5. Khảo thí
· Tham gia coi, chấm thi đúng quy chế, nghiêm túc.
(Vi phạm 1 lần lập biên bản trừ 1,5 điểm; nhắc bài học sinh trừ 2 điểm/lần; sử dụng điện thoại trong giờ coi thi trừ 2 điểm/lần)    
· Đánh giá học sinh đảm bảo chính xác, đúng quy định.
(Chấm khảo sát bài KTĐK, điểm chênh cho phép từ 1 điểm trở xuống; chênh 5% số bài được chấm trừ 2 điểm). Chấm bài không đảm bảo tiến độ trừ 2 điểm.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giữa các khối lớp nghiêm túc, đúng quy định.

   (Bàn giao chậm tiến độ; bàn giao không đúng chất lượng học sinh trừ 2 điểm)

5.6. Thông tin báo cáo, nộp hồ sơ
- Cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo thông tin báo cáo, nộp hồ sơ… đột xuất, định kì đúng yêu cầu.

(mỗi lần nộp muộn trừ 0,5 điểm; thông tin không chính xác trừ 0,5 điểm)
Điểm tối đa
	1,0

6,0

5,0

6,0

2,0

2,0

5,0
5,0
4,0
10,0
8,0

1-3
0
2,0
6,0
1,0
45,0
	

	TỔNG
	160
	


* ĐIỂM THƯỞNG
          1. Giáo viên tham gia giao lưu CVĐ, GVDG, GVCNG, E- learning, TBDH số, công nghệ số cấp Quận: Giải Nhất (loại Tốt): 4 điểm, giải Nhì (loại Khá): 3,5 điểm, giải Ba: 3 điểm, giải KK: 2,5 điểm.

          2. Giáo viên tham gia giao lưu CVĐ, GVDG, GVCNG, E- learning, TBDH số, công nghệ số cấp TP: Giải Nhất (loại Tốt): 5 điểm, giải Nhì (loại Khá): 4,5 điểm, giải Ba: 4 điểm, giải KK: 3 điểm.

3. Giáo viên tham dự các cuộc thi khác: (theo các cấp tổ chức)
- Phối hợp với ngành giáo dục: được tính như các giải các cấp ở trên.

- Không phối hợp với ngành giáo dục: được tính bằng ½ số điểm của các giải trên.
- Có sáng kiến: + Cấp TP: Xếp loại A: 3 điểm, xếp loại B: 2 điểm.

                         + Cấp Quận: Xếp loại A: 2 điểm, xếp loại B: 1 điểm.

          * Đối với giáo viên được bảo lưu kết quả GVDG cấp Quận và Thành phố được thưởng số điểm bằng ½ số điểm của năm hiện tại.
- Đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu:
     1. Các cuộc thi có sự phối hợp với ngành giáo dục:
- Cấp Quốc gia, quốc tế: 1 giải Nhất: 6 điểm; 1 giải Nhì: 5 điểm; 1 giải Ba: 4 điểm; 1 giải KK: 3 điểm.
- Cấp TP: 1 giải Nhất: 5 điểm; 1 giải Nhì: 4 điểm; 1 giải Ba: 3 điểm; 1 giải KK: 2 điểm.

- Cấp Quận: 1 giải Nhất: 4 điểm; 1 giải Nhì: 3 điểm; 1 giải Ba: 2 điểm; 1 giải KK: 1 điểm.

     - GVCN không trực tiếp bồi dưỡng HS, có phối kết hợp với giáo viên bồi dưỡng, HS lớp chủ nhiệm có giải các môn NK cấp QG (QT), TP, Quận được thưởng điểm bằng 1/3 số điểm của GV bồi dưỡng/em/cuộc.

          2. Các cuộc thi PGD không tính: 


2.1. Các cuộc thi HS thi trực tiếp: nhà trường phát động thì điểm thưởng bằng ½ điểm thưởng các cuộc thi PGD công nhận.


2.2. Các cuộc thi online, TNTV, IOE..: nhà trường phát động thì điểm thưởng bằng 1/4 điểm thưởng các cuộc thi PGD công nhận.

* Mỗi cuộc thi chỉ tính điểm thưởng 1 lần vào vòng thi cuối cùng của đợt thi.
* ĐIỂM PHẠT

- Không xếp loại thi đua đối với giáo viên vi phạm 1 trong các nội dung sau:

+ Vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy tắc ứng xử, pháp luật.

+ Vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
+ Vi phạm thu chi tài chính (lạm thu, thu chi không đúng quy định).
     - Làm h​ư hại CSVC phòng học (do học sinh thiếu ý thức): Tùy theo mức độ trừ từ 1->3 điểm.

     - Hạ bậc thi đua đối với 1 trong các nội dung sau:

     + Vi phạm về pháp Luật dân số mà bị kỉ luật hình thức khiển trách theo NĐ 112/2019/NĐCP.
     + Vi phạm quy chế chuyên môn (soạn, giảng, chấm, chữa, đánh giá học sinh…) bị lập biên bản.
      + Tiết lộ thông tin, tài liệu cơ quan.
Tổng điểm tự chấm:.......................................  Điểm của tổ, khối chấm..............  
Giáo viên tự đánh giá                                                   Khối trưởng

Ý kiến của tổ về biểu điểm thi đua (từng thành viên kí, ghi rõ họ tên)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

